
TỔNG HỢP CƠ SỞ NHÀ, ĐẤT THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA XÃ BA DINH
(Kèm theo Công văn số         /UBND-KT ngày      tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân xã Ba Dinh)

STT Tên đơn vị tiếp nhận, quản lý, sử
dụng/ địa chỉ cơ sở nhà, đất

Số lượng
cơ sở nhà,
đất hiện có

Diện tích (m2) Đề xuất phương án xử lý

Đất Xây dựng
nhà

Sàn xây
dựng nhà

Giữ lại tiếp
tục sử
dụng

TỔNG CỘNG 29 60.773,90 10.441,30 11.459,78 17
I CƠ QUAN HÀNH CHÍNH

-

Đất trụ sở UB mới (nằm trong khu
hành chính mới)

1

4.975,00

x
Nhà cấp III - Trụ sở làm việc mới
của UBND xã Ba Giang (thuộc
Trung tâm hành chính xã Ba Giang)

970,00 970,00

Nhà cấp III-Nhà làm việc của BCH
Quân sự xã 125,64 125,64

-

Đất trụ sở UBND xã Ba Dinh

1

3.746,60

x
Nhà trụ sở làm việc của công an xã 66,00 66,00

Nhà trụ sở làm việc 532,80 532,80
Nhà trụ sở làm việc (Nhà tiểu đội
dân quân thường trực) 125,64 125,64

-

Đất trụ sở Công an xã mới (nằm
trong khu hành chính mới)

1

1.200,00

xNhà cấp III- Trụ sở làm việc mới của
Công an xã Ba Giang (thuộc Trung
tâm hành chính xã Ba Giang)

400,00 400,00

-
Đất trụ sở thôn Nước Lô

1
2.140,60

Nhà làm việc khối đoàn thể 126,00 126,00
Nhà làm việc công an xã 66,00 66,00

- Đất 1 624,00
Điểm trường thôn Ba Nhà 110,00 110,00

- Đất điểm trường thôn Bà Nhà-Gò
Lút 1 500,00

- Đất điểm trường thôn Ba Nhà - Gò
Xuyên 1 500,00

- Khu đất dự phòng (thuộc Trung tâm
hành chính xã Ba Giang) 1 8.925,30

- Đất điểm trường Gò Khôn 1 720,00

-
Đất (điểm trường thôn Kách Lang
(Làng Măng cũ)) 1 440,20

Nhà cấp IV 56,00 56,00

-
Đất (điểm trường thôn Kà La (Nước
Tiên cũ)) 1 351,80

Nhà cấp IV 75,20 75,20

- Đất (điểm trường thôn Nước Lang) 1 604,20

Nhà cấp IV 35,00 35,00

- Đất (điểm trường thôn Kách Lang) 1 567,00

Nhà cấp IV 66,56 66,56
II ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP
1 Trường Mầm non Ba Giang
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-

Đất điểm thôn Nước Lô cũ

1

1.645,00
Nhà lớp học 1 phòng Nước Lô 71,00 71,00
Nhà lớp học 2 phòng 209,00 209,00
Nhà bếp ăn 42,00 42,00

- Đất điểm thôn Gò Khôn 1 298,00 xNhà lớp học 1 phòng ở Gò Khôn 71,00 71,00
- Đất điểm thôn Nước Lô khu mới 1 2.208,00 x

-

Điểm trung tâm Trường MN Ba
Giang mới
(Khối hành chính quản trị+bếp và
khối 4 phòng học, Sân vườn,đường
nội bộ, Tường rào, cổng ngõ)

1 2.223,60 809,36 949,10 x

2 Trường THCS Ba Dinh - Ba Tô

-

Đất điểm thôn Làng Măng, xã Ba
Dinh, tỉnh Quảng Ngãi

1

7.724,80

xNhà hiệu bộ + nhà vệ sinh 275,50 627,40
Nhà lớp học 6 phòng  2 tầng 236,00 456,84
Nhà lớp học 8 phòng 2 tầng 306,00 612,00

3 Trường tiểu học Ba Dinh

-

Đất điểm trường thôn Nước Lang

1

4.867,00

x

Dãy lớp học 8 phòng học và 2 phòng
chờ (Điểm trung tâm) 1.270,00 1.270,00

Dãy nhà hiệu và  khối phòng phục vụ
chức năng 848,00 848,00

Dãy nhà 02 phòng học tập, 04 phòng
hỗ trợ học tập 1.320,00 1.320,00

Nhà vệ sinh học sinh ( Điểm trung
tâm) 30,00 30,00

Nhà vệ sinh giáo viên 33,00 33,00

Nhà để xe học sinh (điểm trung tâm) 24,00 24,00

-

Đất điểm Nước Lang (Thôn Kách
Lang)

1

966,00

x

Dãy lớp học 2 phòng học lắp ghép (
Điểm Kách Lang) 83,00 83,00

Dãy lớp học 1 phòng học và 1 phòng
chờ  ( Điểm Kách Lang) 95,00 95,00

Nhà vệ sinh học sinh (Thôn Kách
Lang) 10,00 10,00

-

Đất diểm trường thôn Kà La

1

1.080,00

x

Dãy lớp học 2 phòng học và 1 phòng
chờ  (Điểm Kà La) 142,00 142,00

Dãy 2 phòng học (Điểm Kà La) 168,00 168,00

Nhà vệ sinh học sinh (Thôn Kà La) 10,00 10,00

-

Đất điểm trường thôn Làng Măng

1

1.987,00

x

Dãy lớp học 2 phòng học lắp ghép (
Điểm Làng Măng) 82,00 82,00

Dãy lớp học 2 phòng học ( Điểm
Làng Măng) 96,00 96,00

Dãy lớp học 2 phòng học và 1 phòng
chờ (Điểm Làng Măng) 142,00 142,00

Nhà vệ sinh học sinh (Thôn Làng
Măng) 10,00 10,00

4 Trường Mần non Ba Dinh

-

Đất thôn Gò Lê

1

1.195,00

x

Nhà lớp học 2 phòng, kiên cố (Gò
Lê) 220,00 220,00
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Phòng học bán kiên cố ( Gò Lê) 168,70 168,70
Nhà kho ở điểm trường Gò Lê 35,00 35,00

Nhà hiệu bộ 1 phòng, cấp IV(Gò Lê) 42,00 42,00

-
Đất thôn Kách Lang (Đồng Lân cũ)

1
666,40

xNhà lớp học 1 phòng, cấp IV (Kách
Lang) 56,00 56,00

- Đất thôn Kà La 1 1.084,00 xPhòng học kiên cố (Kà La) 92,90 92,90

-

Đất thôn Làng Măng

1

632,60

xPhòng học kiên cố (Làng Măng) 111,00 111,00

Phòng học bán kiên cố ( Làng Măng) 78,30 78,30

5 Trường PTDTBT TH&THCS Ba Giang

-
Đất thôn Gò Khôn

1
1.371,60

xNhà lớp học 5 phòng, kiên cố (Gò
Khôn) 220,00 220,00

-

Đất thôn Nước Lô (Trung tâm hành
chính mới)

1

3.830,20

xNhà lớp học 10 phòng, kiên cố, các
phòng học bộ môn và khối hành
chính (điểm trung tâm hành chính
mới)

168,70 168,70

-
Đất thôn Nước Lô (điểm cũ)

1
3.700,00

Nhà lớp học 12 phòng, kiên cố (điểm
cũ) 111,00 111,00

- 1 x
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Phụ lục số 03

Điều
chuyển

Chuyển
giao về địa

phương
quản lý, xử

lý

Ghi chú

12

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

TỔNG HỢP CƠ SỞ NHÀ, ĐẤT THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA XÃ BA DINH
(Kèm theo Công văn số         /UBND-KT ngày      tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân xã Ba Dinh)

Đề xuất phương án xử lý
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